
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Đoàn Thanh Hương Giang 11/04/2012 K7_121 Phòng 5

2 Nguyễn Hoàng Hải 22/07/2012 K7_134 Phòng 5

3 Nguyễn Ngọc Trúc Linh 09/10/2012 K7_286 Phòng 11

4 Nguyễn Thành Thiên Long 21/05/2012 K7_312 Phòng 12

5 Nguyễn Thế Long 17/08/2012 K7_313 Phòng 12

6 Dương Hiển Lộc 11/01/2012 K7_323 Phòng 12

7 Thái Hà Mi 07/06/2012 K7_331 Phòng 13

8 Đoàn Tuấn Minh 30/06/2012 K7_332 Phòng 13

9 Lê Bảo Nam 24/12/2012 K7_355 Phòng 14

10 Vương Tâm Như 29/06/2012 K7_443 Phòng 17

11 Nguyễn Gia Phúc 17/08/2012 K7_466 Phòng 18

12 Phạm Hoàng Gia Phúc 15/01/2012 K7_470 Phòng 18

13 Nguyễn Vũ Hà Phương 06/01/2012 K7_480 Phòng 18

14 Lê Anh Quân 21/12/2012 K7_491 Phòng 19

15 Nguyễn Trần Đắc Quân 27/07/2012 K7_506 Phòng 19

16 Đỗ Quang Quý 05/05/2012 K7_510 Phòng 19

17 Tô Nguyễn Ngọc Quyên 19/07/2012 K7_514 Phòng 20

18 Trần Thanh Sơn 28/08/2012 K7_519 Phòng 20

19 Mai Quốc Thắng 19/07/2012 K7_536 Phòng 20

20 Trịnh Thanh Thiên 13/12/2012 K7_539 Phòng 20

21 Nguyễn Phúc Thiện 20/05/2012 K7_541 Phòng 21

22 Chu Thiên Phước Thịnh 19/10/2012 K7_542 Phòng 21

23 Nguyễn Vũ Anh Thư 21/06/2012 K7_557 Phòng 21

24 Nguyễn Huỳnh Minh Trang 06/06/2012 K7_569 Phòng 22

25 Trần Ngọc Bảo Trâm 12/12/2012 K7_573 Phòng 22

26 Lê Hoàng Bảo Trân 06/07/2012 K7_576 Phòng 22

27 Ngô Bảo Trân 20/09/2012 K7_579 Phòng 22

28 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 12/07/2012 K7_581 Phòng 22

29 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 27/09/2012 K7_582 Phòng 22

30 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 01/11/2012 K7_583 Phòng 22

31 Phan Thanh Trúc 01/12/2012 K7_593 Phòng 22

32 Trà Đỗ Vân Trúc 10/05/2012 K7_594 Phòng 22

33 Trần Thanh Trúc 20/12/2012 K7_596 Phòng 23

34 Hoàng Anh Tú 06/10/2012 K7_598 Phòng 23

35 Nguyễn Ngọc Cát Tường 13/10/2012 K7_605 Phòng 23

36 Võ Hoàng Phương Uyên 07/02/2012 K7_610 Phòng 23

37 Nguyễn Gia Vĩnh 21/10/2012 K7_623 Phòng 24

38 Nguyễn Hoàng Triều Vũ 27/02/2012 K7_626 Phòng 24

39 Nguyễn Phi Vũ 17/12/2012 K7_627 Phòng 24

40 Nguyễn Thiên Vương 14/12/2012 K7_631 Phòng 24

41 Lê Hoàng Phương Vy 24/12/2012 K7_633 Phòng 24

42 Phạm Phương Vy 15/09/2012 K7_638 Phòng 24

43 Nguyễn Hoàng Thiên Ý 11/03/2012 K7_642 Phòng 24

44 Trương Ngọc Như Ý 20/12/2012 K7_643 Phòng 24

45 Hoàng Yến 30/06/2012 K7_644 Phòng 24

46 Vũ Hoàng Yến 13/03/2012 K7_648 Phòng 24

Danh sách này có: 46 học sinh.
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Họ và tên


